
CHÍNH PHỦ
Số: 08/2004/NQ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2004

Sign In

NGHỊ QUYẾT

Về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa

Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

___________________________

Công cuộc đổi mới đất nước, sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa và xu hướng mở cửa, hội nhập quốc tế tạo ra những tiền đề và đòi hỏi

phải đổi mới, tăng cường phân cấp quản lý nhà nước giữa Trung ương và địa

phương nhằm phát huy mạnh mẽ tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu

trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong quản lý, thực hiện các nhiệm

vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Để đẩy mạnh cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của

đất nước hiện nay, cần tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Trung

ương và địa phương, tập trung vào phân cấp nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm

giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi

chung là cấp tỉnh) trên các lĩnh vực chủ yếu nhất: quản lý quy hoạch, kế hoạch, đầu

tư phát triển; ngân sách nhà nước; đất đai, tài nguyên; doanh nghiệp nhà nước; hoạt

động sự nghiệp, dịch vụ công; tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức. Trên cơ sở đó, để

tiếp tục phân cấp quản lý nhà nước giữa chính quyền địa phương các cấp (tỉnh -

huyện - xã).

I. TÌNH HÌNH PHÂN CẤP GIỮA CHÍNH PHỦ VÀ CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH HIỆN

NAY

Quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phân cấp quản lý,

những năm qua Chính phủ đã có nhiều giải pháp tích cực, cụ thể để đổi mới, tăng

cường phân cấp quản lý nhà nước giữa Trung ương và địa phương. Hội đồng nhân
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dân, Uỷ ban nhân dân các cấp đã được tăng thêm thẩm quyền, trách nhiệm trong

việc quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; quyết

định các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài; phân bổ và điều hành ngân

sách địa phương; quản lý đất đai, tài nguyên, doanh nghiệp; quản lý các hoạt động

sự nghiệp và quyết định một số vấn đề về tổ chức bộ máy, cán bộ công chức. Từ

việc thí điểm phân cấp nhiều hơn cho Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

trong một số lĩnh vực, đã rút ra những bài học bổ ích để tiếp tục đẩy mạnh phân cấp

quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền cấp tỉnh.

Những kết quả đạt được về phân cấp những năm vừa qua đã phát huy được tính

chủ động, sáng tạo của chính quyền địa phương; khai thác các nguồn lực góp phần

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

của địa phương, phục vụ tốt hơn nhu cầu của tổ chức và lợi ích của nhân dân.

Tuy nhiên, quá trình đổi mới phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính

quyền địa phương các cấp vừa qua xét về tổng thể vẫn chưa đáp ứng được những

đòi hỏi bức xúc của thực tiễn, còn nhiều hạn chế, bất hợp lý:

- Phân cấp nhưng chưa bảo đảm quản lý thống nhất, còn biểu hiện phân tán, cục bộ;

kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; chưa chú trọng việc thanh tra, kiểm tra

đối với những việc đã phân cấp cho địa phương.

- Chưa phân định rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi cấp

chính quyền trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, tổ chức cung cấp

dịch vụ công, đại diện chủ sở hữu đối với các tổ chức kinh tế nhà nước và tài sản

nhà nước. Chưa xác định rõ trách nhiệm của mỗi cấp, của tập thể và cá nhân đối với

những nhiệm vụ đã được phân cấp.

- Phân cấp nhiệm vụ cho cấp dưới, nhưng chưa bảo đảm tương ứng các điều kiện

cần thiết để thực hiện, còn thiếu sự ăn khớp, đồng bộ giữa các ngành, các lĩnh vực

có liên quan, chưa tạo điều kiện thực tế cho địa phương chủ động cân đối các nguồn

lực và các nhu cầu cụ thể của mình.

- Một số nội dung phân cấp đã được pháp luật quy định nhưng chậm được triển khai

thực hiện hoặc thực hiện không triệt để. Mặt khác, các quy định phân cấp hiện hành



chưa phù hợp với thực tiễn của mỗi khu vực, vùng lãnh thổ, chưa phân biệt rõ sự

khác nhau giữa đô thị và nông thôn.

Những hạn chế, bất cập trên đây do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng chủ yếu

là do các nguyên nhân: nhận thức, quan điểm về các chủ trương, giải pháp phân cấp

quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền cấp tỉnh chưa rõ ràng, rành mạch,

thiếu nhất quán, lo ngại phân cấp mạnh dẫn đến tình trạng cục bộ, cát cứ, phân tán.

Trong tổ chức chỉ đạo còn thiếu quyết tâm, mạnh dạn từ xây dựng, ban hành thể

chế, chính sách đến tổ chức thực hiện; chưa chú trọng tổng kết, đánh giá, rút kinh

nghiệm. Hệ thống pháp luật thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng với yêu cầu của phát triển

kinh tế - xã hội của đất nước trong tình hình mới.

II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM PHÂN CẤP

1. Mục tiêu

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền cấp

tỉnh, giữa chính quyền địa phương các cấp nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo,

quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trên cơ sở phân định

rõ, cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mỗi cấp trong bộ máy chính quyền

nhà nước, bảo đảm sự quản lý tập trung, thống nhất và thông suốt của Chính phủ,

tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà

nước phục vụ tốt hơn nhu cầu và lợi ích của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế -

xã hội ở từng địa phương trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Các quan điểm, nguyên tắc

a) Quán triệt quan điểm quyền lực nhà nước là thống nhất, bảo đảm quản lý thống

nhất của Chính phủ về thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, thanh tra, kiểm

tra; đồng thời phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền cấp tỉnh

trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn theo quy định của

pháp luật.

b) Tuân thủ nguyên tắc kết hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành với quản lý theo

lãnh thổ, phân định rõ những nhiệm vụ quản lý nhà nước của bộ, ngành với nhiệm



vụ quản lý nhà nước của chính quyền cấp tỉnh đối với các hoạt động kinh tế - xã hội

trên địa bàn lãnh thổ.

c) Bảo đảm nguyên tắc hiệu quả, việc nào, cấp nào sát thực tế hơn, giải quyết kịp

thời và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức và nhân dân thì giao cho cấp đó

thực hiện; phân cấp phải rõ việc, rõ địa chỉ, rõ trách nhiệm, gắn với chức năng,

nhiệm vụ của mỗi cấp.

d) Phải phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn, đặc thù

của ngành, lĩnh vực, điều kiện và khả năng phát triển của từng khu vực, vùng lãnh

thổ, với từng loại hình đô thị, nông thôn, với xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.

đ) Phải bảo đảm tương ứng giữa nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm với nguồn lực

tài chính, tổ chức, nhân sự và các điều kiện cần thiết khác; phải đồng bộ, ăn khớp

giữa các ngành, lĩnh vực có liên quan.

e) Bảo đảm quyền và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban

nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quyết định, thực hiện các

nhiệm vụ được phân cấp; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đồng thời

phát huy dân chủ rộng rãi để nhân dân tham gia quản lý nhà nước.

g) Phân cấp phải thể hiện được sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống thể chế, văn

bản quy phạm pháp luật gắn với đổi mới cơ chế và bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu

trách nhiệm của các đơn vị cơ sở.

h) Đối với những vấn đề đã phân cấp, chính quyền cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức

triển khai thực hiện; các bộ, ngành trung ương có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn

và kiểm tra, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật hoặc trái với quy hoạch, kế hoạch

phát triển ngành, lĩnh vực thì xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính

phủ xem xét.

III. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CHỦ YẾU

1. Phân cấp quản lý quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển

a) Về phân cấp quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Chính phủ thống nhất quản lý công tác quy hoạch trên phạm vi cả nước. Chính phủ,

Thủ tướng Chính phủ trực tiếp quyết định quy hoạch cấp quốc gia, bao gồm: quy



hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của các tỉnh và thành phố trực

thuộc Trung ương; quy hoạch các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng có ý nghĩa

chiến lược; quy hoạch tổng thể phát triển ngành, vùng kinh tế; quy hoạch chung xây

dựng các đô thị (từ loại II trở lên); quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, khu

công nghệ cao. Các bộ quản lý ngành phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây

dựng quy hoạch phát triển ngành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bộ trưởng

Bộ quản lý ngành quyết định quy hoạch cụ thể phát triển nội bộ ngành, lĩnh vực theo

phân công của Chính phủ.

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể của cả nước, của ngành, của vùng kinh tế, Chủ tịch

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng các quy hoạch cấp địa phương, bao gồm: quy

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của các tiểu vùng lãnh thổ thuộc tỉnh và của

các đơn vị hành chính trực thuộc; quy hoạch cụ thể phát triển ngành trên địa bàn;

quy hoạch xây dựng các đô thị (từ loại III trở xuống), nông thôn của tỉnh trình Hội

đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn, trước khi quyết định.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của cấp nào do cấp đó quyết

định. Chính phủ lập, trình Quốc hội quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

của cả nước; Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lập, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết

định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

b) Về phân cấp quản lý đầu tư

Căn cứ tính chất, phạm vi hoạt động, lĩnh vực đầu tư, quy mô và nguồn vốn đầu tư

mà thực hiện phân cấp cụ thể, không lệ thuộc vào nhóm A, B hoặc C, không áp dụng

cơ chế uỷ quyền của cấp trên cho cấp dưới. Chính quyền cấp tỉnh được quyền quyết

định các dự án đầu tư từ ngân sách địa phương và cấp giấy phép cho các dự án đầu

tư nước ngoài phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội và khả năng quản lý

của địa phương.

2. Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

Phân định rõ quyền và trách nhiệm quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước của các

cấp. Chính phủ điều hành ngân sách trung ương do Quốc hội phê chuẩn. Uỷ ban

nhân dân cấp tỉnh lập dự toán, điều chỉnh, phân bổ, quyết toán ngân sách địa


